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1. Về giảng viên 

Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ 

sở đào tạo 



STT 

 
Họ và tên Học phần/môn học giảng dạy 

Thời gian giảng dạy (học 

kỳ, năm học) 

Số tín chỉ 
Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 

chủ trì xây dựng, thực hiện chương 

trình/chuyên môn phù chủ trì giảng 

dạy/hướng dẫn luận văn, luận án 

Bắt buộc Tự chọn 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.  Đặng Văn Hoài Hoá Đại cương - Vô cơ Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng , 

thực hiện CTĐT 

2.  
Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh 
Hoá Đại cương - Vô cơ Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

3.  Ca Thị Thuý Hoá Đại cương - Vô cơ Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

4.  
Nguyễn Thành 

Trung 
Hoá Đại cương - Vô cơ Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

5.  
Châu Thị Nhã 

Trúc 
Hoá Đại cương - Vô cơ Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

6.  
Nguyễn Thị 

Hoài Thu 
Hoá Đại cương - Vô cơ Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

7.  Nguyễn Lê Vũ Hoá Đại cương - Vô cơ Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

8.  Nguyễn Thị Vân Triết học Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

9.  

Vũ Thị Tuyết 

Chinh 

 

Triết học Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

10.  Trần Phiên Kinh tê chính trị Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



11.  
Phạm Thị Kim 

Ngân 
Kinh tê chính trị Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

12.  
Phạm Thị Bích 

Ngần 
Kinh tê chính trị Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

13.  
Nguyễn Thị 

Như Hoa 
CNXHKH Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

14.  Bùi Ngọc Hiển CNXHKH Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

15.  
Trần Chung 

Trung 
TTHCM Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

16.  
Lê Thị Thanh 

Phương 
LS Đảng cộng sản VN Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

17.  Đỗ Thị Hạnh LS Đảng cộng sản VN Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

18.  
Bùi Trung 

Thành 

Vật lý; 

Thực tập Vật lý 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

19.  Hà Siu 
Vật lý; 

Thực tập Vật lý 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

20.  
Nguyễn Mai 

Bảo Thy 

Vật lý; 

Thực tập Vật lý 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

21.  
Phạm Minh 

Khang 

Vật lý; 

Thực tập Vật lý 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

22.  
Lê Thị Minh 

Huyền 

Vật lý; 

Thực tập Vật lý 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

23.  Nguyễn Anh Vũ Toán Thống kê Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

24.  Đào Hồng Nam Toán Thống kê Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



25.  Võ Đăng Khoa Toán Thống kê Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

26.  
Huỳnh Thanh 

Toàn 
Toán Thống kê Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

27.  Bùi Anh Tú Toán Thống kê Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

28.  Hoàng Tú Oanh 

Tiếng Anh cơ bản 

Tiếng Anh chuyên ngành 1 

Tiếng Anh chuyên ngành 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

29.  
Nguyễn Đông 

Phương Tiên 

Tiếng Anh cơ bản 

Tiếng Anh chuyên ngành 1 

Tiếng Anh chuyên ngành 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

30.  
Dương Thành 

Trung 

Tiếng Anh cơ bản 

Tiếng Anh chuyên ngành 1 

Tiếng Anh chuyên ngành 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

31.  
Vũ Phương 

Thảo 

Tiếng Anh cơ bản 

Tiếng Anh chuyên ngành 1 

Tiếng Anh chuyên ngành 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

32.  Vũ Chí Lợi 
GDTC1 

GDTC2 
Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 

x 
   

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

33.  
Trần Văn 

Phương 

GDTC1 

GDTC2 
Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 

x 
   

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

34.  
Nguyễn Văn 

Trung 

GDTC1 

GDTC2 
Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 

x 
   

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

35.  
Bùi Lâm 

Thương 

GDTC1 

GDTC2 
Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 

x 
   

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

36.  
Phan Châu 

Hoàng Ân 

GDTC1 

GDTC2 
Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 

x 
   

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



37.  
Trần Phi Hoàng 

Yến 

Hóa lý dược 

(LT+TH) 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

38.  
Trương Công 

Trị 

Hóa lý dược 

(LT+TH) 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

39.  
Trần Lê Tuyết 

Châu 

Hóa lý dược 

(LT+TH) 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

40.  
Dương Phước 

An 

Hóa lý dược 

(LT+TH) 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

41.  
Trương Ngọc 

Tuyền 

Hóa Hữu cơ 1,2, Hóa học xanh, 

Hóa học các hợp chất cao phân 

tử, Phân tích cấu trúc bằng 

phương pháp phổ, KT tổng hợp 

hóa dược hiện đại. 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

42.  
Nguyễn Quí 

Hiển 

Hóa Hữu cơ 1,2, Hóa học xanh, 

Hóa học các hợp chất cao phân 

tử, Phân tích cấu trúc bằng 

phương pháp phổ, KT tổng hợp 

hóa dược hiện đại. 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

43.  
Huỳnh Hoàng 

Thúc 

Hóa Hữu cơ 1,2, Hóa học xanh, 

Hóa học các hợp chất cao phân 

tử, Phân tích cấu trúc bằng 

phương pháp phổ, KT tổng hợp 

hóa dược hiện đại. 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

44.  
Lê Nguyễn Bảo 

Khánh 

Hóa Hữu cơ 1,2, Hóa học xanh, 

Hóa học các hợp chất cao phân 

tử, Phân tích cấu trúc bằng 

phương pháp phổ, KT tổng hợp 

hóa dược hiện đại. 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



45.  
Nguyễn Thị 

Hương Giang 

Hóa Hữu cơ 1,2, Hóa học xanh, 

Hóa học các hợp chất cao phân 

tử, Phân tích cấu trúc bằng 

phương pháp phổ, KT tổng hợp 

hóa dược hiện đại. 

 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

 

46.  Đỗ Thị Thúy Hóa Hữu cơ 1,2 Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên thỉnh giảng thực hiện 

chương trình/chuyên môn, giảng 

dạy/hướng dẫn luận văn, luận án 

47.  
Nguyễn Đức 

Tuấn 

Lý thuyết Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Lý thuyết Hóa phân tích 2 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Lý thuyết Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Độ ổn định nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

48.  Vĩnh Định 

Lý thuyết Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Lý thuyết Hóa phân tích 2 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



Lý thuyết Độ ổn định nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

49.  
Nguyễn Thị 

Ngọc Dung 

Lý thuyết Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Lý thuyết Hóa phân tích 2 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Lý thuyết Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Độ ổn định nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

50.  
Phan Thanh 

Dũng 

Lý thuyết Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Lý thuyết Hóa phân tích 2 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Lý thuyết Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Độ ổn định nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



51.  
Nguyễn Thị 

Minh Phương 

Lý thuyết Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

52.  Lê Ngọc Tú 

Lý thuyết Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

53.  
Nguyễn Hồng 

Thiên Thanh 

Lý thuyết Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

54.  Hoàng Anh Việt 

Lý thuyết Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



55.  
Ngô Thị Thanh 

Diệp 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Lý thuyết Hóa phân tích 2 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Độ ổn định nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

56.  
Nguyễn Hữu 

Lạc Thủy 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Lý thuyết Hóa phân tích 2 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Lý thuyết Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Độ ổn định nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

57.  
Phan Văn Hồ 

Nam 

Thực tập Hóa phân tích 1 

Lý thuyết Hóa phân tích 2 

Thực tập Hóa phân tích 2 

Lý thuyết Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Thực tập Kiểm nghiệm nguyên 

liệu thuốc 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



Lý thuyết Độ ổn định nguyên 

liệu thuốc 

Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc 2 

Thực tập Kiểm nghiệm thuốc 2 

58.  
Trần Thị Vân 

Anh 

Hóa hợp chất tự nhiên 

Khóa luận 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

59.  Trần Hùng 
Hóa hợp chất tự nhiên 

Khóa luận 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

 

60.  
TS. Mã Chí 

Thành 

Thực hành hóa hợp chất tự 

nhiên 

Khóa luận 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

61.  
TS. Lê Thị 

Hồng Vân 

Thực hành hóa hợp chất tự 

nhiên 

Khóa luận 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

62.  
ThS. Nguyễn 

Thị Ánh Nguyệt 

Nhận thức dược liệu 

Khóa luận 
Học kỳ 1, học kỳ 2   x  

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

63.  
TS. Nguyễn Thị 

Xuân Diệu 

Nhận thức dược liệu 

Khóa luận 
Học kỳ 1, học kỳ 2   x  

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

64.  
Lê Quan 

Nghiệm 
SĐH Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu, hướng dẫn khóa 

luận, luận văn, luận án 

65.  Lê Hậu 
Công nghiệp dược 

Thực hành công nghiệp dược 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu, hướng dẫn khóa 

luận, luận văn, luận án 

66.  Lê Minh Quân 
Công nghiệp dược 

Thực hành công nghiệp dược 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu, hướng dẫn khóa 

luận, luận văn, luận án 

67.  
Nguyễn Công 

Phi 

Công nghiệp dược 

Thực hành công nghiệp dược 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu, hướng dẫn khóa 

luận 



68.  
Lê Nguyễn 

Nguyệt Minh 

Công nghiệp dược 

Thực hành công nghiệp dược 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu, hướng dẫn khóa 

luận, luận văn, luận án 

69.  Lê Vĩnh Bảo 
Công nghiệp dược 

Thực hành công nghiệp dược 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu, hướng dẫn khóa 

luận, luận văn, luận án 

70.  

Phạm Đình 

Luyến 

 

Pháp chế dược Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

71.  
Đặng Thị  

Kiều Nga 
Pháp chế dược Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

72.  
Nguyễn Thị 

Quỳnh Nga 

Pháp chế dược 

Marketing dược 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

73.  
Hoàng Thy 

Nhạc Vũ 
 Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 
   

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

74.  
Nguyễn Thị Hải 

Yến 

Pháp chế dược 

Marketing dược 
Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 
   

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

75.  
Lê Đặng  

Tú Nguyên 
 Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 
   

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

76.  Trương Văn Đạt Marketing dược Học kỳ 1, học kỳ 2 
x 

   
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

77.  
Nguyễn Dương 

Duy Khoa 
 Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 
   

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

78.  
Trần Thanh 

Nhãn 
Hoá sinh, Thực tập Hoá sinh Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

79.  
Phạm Thanh 

Trang 
Hoá sinh, Thực tập Hoá sinh Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

80.  Ngô Kiến Đức Hoá sinh, Thực tập Hoá sinh Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



81.  
Nguyễn Thị 

Minh Thuận 
Hoá sinh, Thực tập Hoá sinh Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

82.  
Nguyễn Quốc 

Thái 
Hoá sinh, Thực tập Hoá sinh Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

83.  Phạm Diễm Thu Hoá sinh, Thực tập Hoá sinh Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

84.  
Tạ Quang 

Vượng 
Hoá sinh, Thực tập Hoá sinh Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

85.  
Nguyễn Thanh 

Tuyền 
Hoá sinh, Thực tập Hoá sinh Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

86.  
Mai Phương 

Thảo 
Giải phẫu – Sinh lý Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

87.  
Đặng Huỳnh 

Anh Thư 
Giải phẫu – Sinh lý Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

88.  
Nguyễn Bình 

Thư 
Giải phẫu – Sinh lý Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

89.  Lê Quốc Tuấn Giải phẫu – Sinh lý Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

90.  
Vũ Trần Thiên 

Quân 
Giải phẫu – Sinh lý Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

91.  Bùi Diễm Khuê Giải phẫu – Sinh lý Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

92.  
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

Thực vật dược (Lý thuyết và 

thực hành), Sinh học (Phần 

Sinh học tế bào: Lý thuyết và 

thực hành) 

Học kỳ 1, học kỳ 2   x  
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

93.  
Nguyễn Thị 

Ngọc Hương 

Thực vật dược (Lý thuyết và 

thực hành), Sinh học (Phần 
Học kỳ 1, học kỳ 2   x  

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



Sinh học tế bào: Lý thuyết và 

thực hành) 

94.  
Dương Nguyên 

Xuân Lâm 

Thực vật dược (Lý thuyết và 

thực hành), Sinh học (Phần 

Sinh học tế bào: Lý thuyết và 

thực hành) 

Học kỳ 1, học kỳ 2   x  
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

95.  
Trần Thị Thu 

Trang 

Thực vật dược (Lý thuyết và 

thực hành), Sinh học (Phần 

Sinh học tế bào: Lý thuyết và 

thực hành) 

Học kỳ 1, học kỳ 2   x  
Giảng viên cơ hữu tham gia xây 

dựng, thực hiện CTĐT 

96.  Nguyễn Tú Anh 

Sinh học, Thực hành sinh học 

phân tử 

Vi sinh, Thực hành vi sinh 

Ký sinh trùng, Thực hành Ký 

sinh trùng 

Công nghệ sinh học Dược, 

Thực hành công nghệ sinh học 

Dược 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

97.  Vũ Thanh Thảo 

Sinh học, Thực hành sinh học 

phân tử 

Vi sinh, Thực hành vi sinh 

Ký sinh trùng, Thực hành Ký 

sinh trùng 

Công nghệ sinh học Dược, 

Thực hành công nghệ sinh học 

Dược 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

98.  
Lê Thị Thanh 

Thảo 

Sinh học, Thực hành sinh học 

phân tử 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



Vi sinh, Thực hành vi sinh 

Ký sinh trùng, Thực hành Ký 

sinh trùng 

Công nghệ sinh học Dược, 

Thực hành công nghệ sinh học 

Dược 

99.  Lê Tuấn Anh 

Sinh học, Thực hành sinh học 

phân tử 

Vi sinh, Thực hành vi sinh 

Ký sinh trùng, Thực hành Ký 

sinh trùng 

Công nghệ sinh học Dược, 

Thực hành công nghệ sinh học 

Dược 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

100.  
Nguyễn Vũ 

Giang Bắc 

Sinh học, Thực hành sinh học 

phân tử 

Vi sinh, Thực hành vi sinh 

Ký sinh trùng, Thực hành Ký 

sinh trùng 

Công nghệ sinh học Dược, 

Thực hành công nghệ sinh học 

Dược 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

101.  
Nguyễn Minh 

Thái 

Sinh học, Thực hành sinh học 

phân tử 

Vi sinh, Thực hành vi sinh 

Ký sinh trùng, Thực hành Ký 

sinh trùng 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



Công nghệ sinh học Dược, 

Thực hành công nghệ sinh học 

Dược 

102.  
Hồ Lê Trúc 

Linh 

Sinh học, Thực hành sinh học 

phân tử 

Vi sinh, Thực hành vi sinh 

Ký sinh trùng, Thực hành Ký 

sinh trùng 

Công nghệ sinh học Dược, 

Thực hành công nghệ sinh học 

Dược 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

103.  
Nguyễn Thiện 

Hải 

Đại Cương Bào Chế Học 

Thực tập kỹ thuật bào chế cơ 

bản 

Bào Chế và Sinh Dược Học 1 

Bào Chế và Sinh Dược Học 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

104.  Phạm Đình Duy 

Đại Cương Bào Chế Học 

Thực tập kỹ thuật bào chế cơ 

bản 

Bào Chế và Sinh Dược Học 1 

Bào Chế và Sinh Dược Học 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

105.  
Huỳnh Trúc 

Thanh Ngọc 

Đại Cương Bào Chế Học 

Thực tập kỹ thuật bào chế cơ 

bản 

Bào Chế và Sinh Dược Học 1 

Bào Chế và Sinh Dược Học 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

106.  Trần Văn Thành Đại Cương Bào Chế Học Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



Thực tập kỹ thuật bào chế cơ 

bản 

Bào Chế và Sinh Dược Học 1 

Bào Chế và Sinh Dược Học 2 

107.  
Nguyễn Đức 

Hạnh 

Đại Cương Bào Chế Học 

Thực tập kỹ thuật bào chế cơ 

bản 

Bào Chế và Sinh Dược Học 1 

Bào Chế và Sinh Dược Học 2 

Học kỳ 1, học kỳ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

108.  
Trần Quốc 

Thanh 

Thực tập kỹ thuật bào chế cơ 

bản 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

109.  
Lê Xuân 

Trường 

Thực tập kỹ thuật bào chế cơ 

bản 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

110.  
Cao Thị Thanh 

Thảo 

Thực tập kỹ thuật bào chế cơ 

bản 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

111.  Lê Ngọc Quỳnh 
Thực tập kỹ thuật bào chế cơ 

bản 
Học kỳ 1, học kỳ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

112.  Lê Minh Trí 

Hóa tin học; 

Kỹ thuật phòng thí nghiện Hóa; 

Hoá dược 1; 

Hóa dược 2 

Thực tập Hóa Dược 1; 

Thực tập Hóa Dược 2; 

Tối ưu quy trình tổng hợp; 

Hóa học xanh; 

Thực hành tốt trong sản xuất 

nguyên liệu hóa dược; 

Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

  
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



Thiết kế phân tử thuốc và Phát 

triển thuốc mới; 

Tổng hợp thuốc thiết yếu; 

Phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp phổ; 

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược 

hiện đại; 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Hóa Dược; 

Thực tập thực tế ; 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

113.  Trần Thành Đạo 

Hóa tin học; 

Kỹ thuật phòng thí nghiện Hóa; 

Hoá dược 1; 

Hóa dược 2 

Thực tập Hóa Dược 1; 

Thực tập Hóa Dược 2; 

Tối ưu quy trình tổng hợp; 

Hóa học xanh; 

Thực hành tốt trong sản xuất 

nguyên liệu hóa dược; 

Thiết kế phân tử thuốc và Phát 

triển thuốc mới; 

Tổng hợp thuốc thiết yếu; 

Phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp phổ; 

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược 

hiện đại; 

Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

  
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Hóa Dược; 

Thực tập thực tế ; 

 

x 

 

x 

114.  Trương Phương 

Hóa tin học; 

Kỹ thuật phòng thí nghiện Hóa; 

Hoá dược 1; 

Hóa dược 2 

Thực tập Hóa Dược 1; 

Thực tập Hóa Dược 2; 

Tối ưu quy trình tổng hợp; 

Hóa học xanh; 

Thực hành tốt trong sản xuất 

nguyên liệu hóa dược; 

Thiết kế phân tử thuốc và Phát 

triển thuốc mới; 

Tổng hợp thuốc thiết yếu; 

Phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp phổ; 

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược 

hiện đại; 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Hóa Dược; 

Thực tập thực tế ; 

Học kỳ 1, học kỳ 2 
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115.  Thái Khắc Minh 

Hóa tin học; 

Kỹ thuật phòng thí nghiện Hóa; 

Hoá dược 1; 

Hóa dược 2 

Thực tập Hóa Dược 1; 

Học kỳ 1, học kỳ 2 

x 

x 
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x 
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Thực tập Hóa Dược 2; 

Tối ưu quy trình tổng hợp; 

Hóa học xanh; 

Thực hành tốt trong sản xuất 

nguyên liệu hóa dược; 

Thiết kế phân tử thuốc và Phát 

triển thuốc mới; 

Tổng hợp thuốc thiết yếu; 

Phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp phổ; 

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược 

hiện đại; 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Hóa Dược; 

Thực tập thực tế ; 

x 
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116.  
Võ Thị Cẩm 

Vân 

Hóa tin học; 

Kỹ thuật phòng thí nghiện Hóa; 

Hoá dược 1; 

Hóa dược 2 

Thực tập Hóa Dược 1; 

Thực tập Hóa Dược 2; 

Tối ưu quy trình tổng hợp; 

Hóa học xanh; 

Thực hành tốt trong sản xuất 

nguyên liệu hóa dược; 

Thiết kế phân tử thuốc và Phát 

triển thuốc mới; 

Tổng hợp thuốc thiết yếu; 

Học kỳ 1, học kỳ 2 
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Phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp phổ; 

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược 

hiện đại; 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Hóa Dược; 

Thực tập thực tế ; 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

117.  Trần Ngọc Châu 

Hóa tin học; 

Kỹ thuật phòng thí nghiện Hóa; 

Hoá dược 1; 

Hóa dược 2 

Thực tập Hóa Dược 1; 

Thực tập Hóa Dược 2; 

Tối ưu quy trình tổng hợp; 

Hóa học xanh; 

Thực hành tốt trong sản xuất 

nguyên liệu hóa dược; 

Thiết kế phân tử thuốc và Phát 

triển thuốc mới; 

Tổng hợp thuốc thiết yếu; 

Phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp phổ; 

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược 

hiện đại; 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Hóa Dược; 

Thực tập thực tế ; 

Học kỳ 1, học kỳ 2 
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118.  
Tưởng Lâm 

Trường 

Hóa tin học; 

Kỹ thuật phòng thí nghiện Hóa; 

Hoá dược 1; 

Hóa dược 2 

Thực tập Hóa Dược 1; 

Thực tập Hóa Dược 2; 

Tối ưu quy trình tổng hợp; 

Hóa học xanh; 

Thực hành tốt trong sản xuất 

nguyên liệu hóa dược; 

Thiết kế phân tử thuốc và Phát 

triển thuốc mới; 

Tổng hợp thuốc thiết yếu; 

Phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp phổ; 

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược 

hiện đại; 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Hóa Dược; 

Thực tập thực tế ; 

Hóa môi trường 

Học kỳ 1, học kỳ 2 
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119.  
Huỳnh Nguyễn 

Hoải Phương 

Hóa tin học; 

Kỹ thuật phòng thí nghiện Hóa; 

Hoá dược 1; 

Hóa dược 2 

Thực tập Hóa Dược 1; 

Thực tập Hóa Dược 2; 

Học kỳ 1, học kỳ 2 
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x 
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Tối ưu quy trình tổng hợp; 

Hóa học xanh; 

Thực hành tốt trong sản xuất 

nguyên liệu hóa dược; 

Thiết kế phân tử thuốc và Phát 

triển thuốc mới; 

Tổng hợp thuốc thiết yếu; 

Phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp phổ; 

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược 

hiện đại; 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Hóa Dược; 

Thực tập thực tế ; 
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120.  Mai Thành Tấn 

Hóa tin học; 

Kỹ thuật phòng thí nghiện Hóa; 

Hoá dược 1; 

Hóa dược 2 

Thực tập Hóa Dược 1; 

Thực tập Hóa Dược 2; 

Tối ưu quy trình tổng hợp; 

Hóa học xanh; 

Thực hành tốt trong sản xuất 

nguyên liệu hóa dược; 

Thiết kế phân tử thuốc và Phát 

triển thuốc mới; 

Tổng hợp thuốc thiết yếu; 

Học kỳ 1, học kỳ 2 
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Phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp phổ; 

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược 

hiện đại; 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Hóa Dược; 

Thực tập thực tế ; 
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121.  
Phan Minh 

Hoàng 

Hóa tin học; 

Kỹ thuật phòng thí nghiện Hóa; 

Hoá dược 1; 

Hóa dược 2 

Thực tập Hóa Dược 1; 

Thực tập Hóa Dược 2; 

Tối ưu quy trình tổng hợp; 

Hóa học xanh; 

Thực hành tốt trong sản xuất 

nguyên liệu hóa dược; 

Thiết kế phân tử thuốc và Phát 

triển thuốc mới; 

Tổng hợp thuốc thiết yếu; 

Phân tích cấu trúc bằng phương 

pháp phổ; 

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược 

hiện đại; 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Hóa Dược; 

Thực tập thực tế ; 

Học kỳ 1, học kỳ 2 
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122.  Đặng Văn Giáp Tối ưu quy trình tổng hợp Học kỳ 1, học kỳ 2 x x   
Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

123.  
Đỗ Quang 

Dương 
Tối ưu quy trình tổng hợp Học kỳ 1, học kỳ 2 x x   

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

124.  
Chung Khang 

Kiệt 
Tối ưu quy trình tổng hợp Học kỳ 1, học kỳ 2 x x   

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 

125.  
Nguyễn Thụy 

Việt Phương 
Tối ưu quy trình tổng hợp Học kỳ 1, học kỳ 2 x x   

Giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng, 

thực hiện CTĐT 



 


